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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngu ễn T ị M n  P ương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Đ ng T ị T u H  n; 

Ông Trần Ngọ  Hả ; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần T ị Hương T ảo - T ư  ý Tòa án nhân dân 

quận Hồng Bàng  t àn  p ố Hả  P òng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà Ngu ễn T ị T u - K ểm sát v ên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân quận Hồng Bàng, 

t àn  p ố Hả  P òng xét xử sơ t ẩm   ng      vụ án t ụ  ý số: 57/2022/TLST-

HNGĐ
 
ngày 23 tháng 12 năm 2022 v  ly hôn  tr n     p nu    on          n theo 

Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 07/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 03 tháng 3 năm 

2023 và Qu ết địn   oãn p  ên tò  số: 09/2023/QĐST-HNGĐ ngà  20 tháng 3 năm 

2023 g ữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: C ị BTT  s n  năm 1993; ĐKHKTT: Số A, p ường B, quận C, 

t àn  p ố Hả  P òng;   ỗ ở   ện n  : Số 26/40 D  p ường E  quận F  t àn  p ố 

Hả  P òng;    m t. 

- Bị đơn: Anh TVP  s n  năm 1992; nơ   ư trú: Số A  p ường B  quận C, 

t àn  p ố Hả  P òng; vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngu ên đơn   ị BTT    đơn   ở    ện đ  ngày 19 tháng 12 năm 2022   ờ  

khai trong quá tr n  g ả  qu ết vụ án và tạ  p  ên tò   êu  ầu Tòa án g ả  qu ết   o 

  ị và  n  TVP đượ       n và tr n  bà : 

C ị và  n  TVP tự ngu ện   ung sống vớ  n  u n ư vợ   ồng     tổ   ứ  

 ướ   ỏ  từ năm 2017. S u đ    ị và  n  TVP    đ  đăng  ý  ết   n tạ     b n 

n ân dân p ường B  quận C  t àn  p ố Hả  P òng vào ngà  13 t áng 4 năm 2018. 
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Quá tr n    ung sống t ờ  g  n đầu   ị và  n  chung sống  ạnh phúc và    vớ  

nhau hai  on   ung. Đến năm 2021  n    ị bắt đầu nả  s n  mâu t uẫn  ngu ên 

nhân là do b t đồng v  tín   á    qu n đ ểm sống. Từ đầu năm 2022 cho đến n   

mâu t uẫn vợ   ồng ngà   àng trầm trọng  t ường xu ên x  xát   ã  vã   n    ị 

  ện đ ng sống    t ân  mỗ  ngườ  một nơ      ng     òn qu n tâm đến   . Bản 

thân   ị  ũng    ng  òn t n   ảm vớ  anh TVP và    ng     ơ  ộ  để  àn gắn, 

đoàn tụ. Do vậ     ị  àm đơn đ  ng ị Tò  án xem xét  g ả  qu ết   o   ị đượ     

  n vớ  anh TVP. 

V   on   ung: An    ị        con chung là: G  s n  ngà  04 t áng 3 năm 

2018; H  s n  ngà  11 tháng 01 năm 2020. L    n   ị đ  ng ị đượ  nu    ả     

con   o đến     các con trưởng t àn  đ  18 tuổ . V ệ    p dưỡng nuôi con do anh 

  ị tự t ỏ  t uận và    ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết. 

V  tà  sản   ung: C ị và  n  TVP tự t ỏ  t uận     ng  êu  ầu Tò  án g ả  

qu ết. 

V   á  v n đ    á : C ị BTT    ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết. 

Trong quá trình Tò  án t ụ  ý và g ả  qu ết vụ án  bị đơn  à anh TVP đã b ết 

v ệ    ị BTT xin ly hôn anh. Tuy nhiên anh TVP    ng đến Tò  án t eo  á  g    

tr ệu tập. Bở  vậ  Tò  án    ng t ể t ến  àn       ờ           anh TVP đượ . 

Tà    ệu xá  m n  tạ  đị  p ương t ể   ện: Mâu t uẫn g ữ    ị BTT và anh 

TVP  à    t ật  ngu ên n ân  à do b t đồng v  tín   á    qu n đ ểm sống. Đỉn  

đ ểm mâu t uẫn  n    ị    xả  r  x  xát   ã  vã và   ị BTT đã   u ển r  ngoà  

s n  sống     ng ở  ùng n à vớ   n  TVP nữ . H ện n    n    ị    đ ng sống    

thân  mỗ  ngườ  tự  o  uộ  sống r êng     m n      ng     òn qu n tâm đến   . Đị  

p ương đ  ng ị Tò  án  ăn  ứ vào  á  qu  địn      p áp  uật để g ả  qu ết. 

Tà    ệu xá  m n  tạ  g   đ n    ị BTT t ể   ện: Trong  uộ  sống   ung     

vợ   ồng anh TVP    ị BTT    p át s n  n   u mâu t uẫn ngu ên n ân do  ố  

sống  tín   á      ng  ợp n  u. Từ   oảng năm 2022, mâu t uẫn trở nên  ăng 

t ẳng  ơn    ị BTT bỏ r  ngoà  s n  sống    ện   ị BTT và anh TVP đ ng sống    

thân  g   đ n   ũng n   u  ần   u ên g ả  để vợ   ồng  àn gắn n ưng    ng     ết 

quả. G   đ n    ị BTT đ  ng ị Tò  án  ăn  ứ vào  á  qu  địn      p áp  uật để 

g ả  qu ết. 

Tạ  p  ên tò    ị BTT    m t và g ữ ngu ên  êu  ầu   ở    ện. 

* K ểm sát v ên đạ  d ện V ện   ểm sát n ân dân quận Hồng Bàng  thành 

p ố Hả  P òng tham gia phiên tòa p át b ểu ý   ến: 

T ẩm p án  Hộ  đồng xét xử  T ư  ý đã tuân t eo đúng qu  địn      p áp 

 uật Tố tụng dân sự trong quá tr n  g ả  qu ết vụ án từ     t ụ  ý vụ án   o đến 

trướ  t ờ  đ ểm Hộ  đồng xét xử ng ị án; Ngu ên đơn đã    p  àn  đầ  đ  qu  

địn      p áp  uật  ể từ     t ụ  ý vụ án   o đến trướ  t ờ  đ ểm Hộ  đồng xét xử 
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ng ị án; Bị đơn   ư     p  àn  đầ  đ  qu  địn      p áp  uật  ể từ     t ụ  ý vụ 

án   o đến trướ  t ờ  đ ểm Hộ  đồng xét xử ng ị án.  

V  v ệ  g ả  qu ết vụ án: Đ  ng ị Hộ  đồng xét xử xem xét   ăn  ứ vào 

k oản 1 Đ  u 28  đ ểm     oản 1 Đ  u 35  Đ  u 39  Đ  u 147  đ ểm b k oản 2 

Đ  u 227    oản 3 Đ  u 228  Đ  u 271  Đ  u 273 Bộ  uật Tố tụng dân sự; Đ  u 51  

k oản 1 Đ  u 56  Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 83 Luật H n n ân và g   đ n ; Ng ị 

qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 t áng 12 năm 2016        b n T ường 

vụ Quố   ộ  qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản  ý và sử dụng án p í 

và  ệ p í Tò  án     p n ận  êu  ầu   ở    ện     ngu ên đơn xử   o   ị BTT 

đượ       n anh TVP. V   on   ung: G  o hai con chung là G  s n  ngà  04 t áng 

3 năm 2018; H  s n  ngà  11 t áng 01 năm 2020 cho   ị BTT nu   dưỡng   o đến 

khi các  on trưởng t àn  đ  18 tuổ . V ệ    p dưỡng nu    on   ung do  n    ị tự 

t ỏ  t uận vớ  n  u và    ng  êu  ầu nên đ  ng ị Hộ  đồng xét xử    ng xem xét  

g ả  qu ết. V  tà  sản   ung: Do  á  bên tự t ỏ  t uận và    ng  êu  ầu nên đ  

ng ị Hộ  đồng xét xử    ng xem xét  g ả  qu ết. V   á  v n đ    á : C ị BTT 

   ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết nên đ  ng ị Hộ  đồng xét xử    ng xem xét  g ả  

qu ết. Ngu ên đơn p ả  nộp 300.000đồng án p í dân sự sơ t ẩm. Cá  đương sự 

đượ  qu  n   áng  áo bản án t eo qu  địn      p áp  uật. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

S u     ng  ên  ứu  á  tà    ệu    trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tạ  phiên 

toà, Hộ  đồng xét xử n ận địn : 

[1] V  t ẩm qu  n g ả  qu ết vụ án: Đâ   à vụ án      n  tr n     p nu   

con khi ly hôn t uộ  t ẩm qu  n g ả  qu ết     Tò  án t eo qu  địn  tạ    oản 1 

Đ  u 28 Bộ  uật Tố tụng dân sự. Bị đơn   ện đ ng  ư trú tạ : Số A  p ường B  quận 

C  t àn  p ố Hả  P òng nên t uộ  t ẩm qu  n g ả  qu ết     Tò  án n ân dân quận 

Hồng Bàng  t àn  p ố Hả  P òng t eo qu  địn  tạ  Đ  u 35  Đ  u 39 Bộ  uật Tố 

tụng dân sự. 

[2] V  t   tụ  tố tụng: Tạ  p  ên tò , bị đơn đã đượ  tr ệu tập  ợp  ệ đến  ần 

t ứ     n ưng vẫn vắng m t    ng     ý do và    ng     ăn  ứ xá  địn  v ệ  vắng 

m t     bị đơn  à do sự   ện b t   ả   áng  o   trở ngạ    á   qu n. V  vậ   ăn 

 ứ đ ểm b   oản 2 Đ  u 227 và   oản 3 Đ  u 228 Bộ  uật Tố tụng dân sự  Hộ  

đồng xét xử xét xử vắng m t đố  vớ  bị đơn. 

- V  nộ  dung vụ án: 

[3  V  qu n  ệ   n n ân: C ị BTT và anh TVP  ết   n trên  ơ sở tự 

ngu ện     đăng  ý  ết   n tạ     b n n ân dân p ường B  quận Hồng Bàng  

t àn  p ố Hả  P òng t eo qu  địn  tạ  Đ  u 9 Luật H n n ân và G   đ n  đâ   à 

qu n  ệ   n n ân  ợp p áp.  
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[4  V   êu  ầu      n     ngu ên đơn: Căn  ứ  á  tà    ệu    ứng  ứ    

trong  ồ sơ vụ án   ờ  tr n  bà      ngu ên đơn  b ên bản g   ý   ến     g   đ n  

ngu ên đơn  b ên bản xá  m n  tạ  Tổ dân p ố nơ    ị BTT, anh TVP  ư trú t    

quá tr n    ung sống g ữ  hai  n    ị    p át s n  n   u mâu t uẫn do tín   á    

qu n đ ểm sống    ng  ợp n  u. K oảng từ đầu năm 2022 đến n    n    ị sống 

ly thân,   ị BTT bỏ r  ngoà  t uê n à ở  mỗ  ngườ  một nơ   không ai còn quan 

tâm đến   . N ư vậ     đ   ăn  ứ xá  địn  mâu t uẫn g ữ    ị BTT và anh TVP là 

   t ật. Trong đơn   ở    ện  bản tự       b ên bản   ng        ứng  ứ và tạ  p  ên 

tò    ị BTT đ u      t ống n  t mâu t uẫn vợ   ồng đã ở mứ  trầm trọng do b t 

đồng v  tín   á    qu n đ ểm sống   ố  sống    ị BTT    ng  òn t n   ảm g  vớ  

anh TVP nữ   nếu t ếp tụ    ung sống   ỉ gâ  đ u   ổ   o  ả    . Hộ  đồng xét xử 

xét t       đ   ơ sở xá  địn  t n  trạng mâu t uẫn g ữ       n    ị đã đến mứ  

trầm trọng  đờ  sống   ung    ng t ể  éo dà   mụ  đí     n n ân    ng đạt đượ . 

Do đ  Hộ  đồng xét xử    p n ận  êu  ầu   ở    ện x n      n       ị BTT  à  ần 

t  ết  bảo đảm qu  n      n     ngu ên đơn  g úp   o  n    ị sớm ổn địn   uộ  

sống  à p ù  ợp vớ  qu  địn  tạ    oản 1 Đ  u 56 Luật H n n ân và G   đ n ; 

Đ  u 39 Bộ  uật Dân sự. 

[5  V   on   ung: An    ị có 02 con chung là: G, s n  ngà  04 t áng 3 năm 

2018; H  s n  ngà  11 t áng 01 năm 2020. Ly hôn   ị BTT đ  ng ị đượ  nu    ả 

hai con   o đến     các  on trưởng t àn  đ  18 tuổ . V ệ    p dưỡng nu    on   ị 

BTT tự t ỏ  t uận vớ  anh TVP và    ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết. Xét t     hai 

  áu đ u  òn r t n ỏ   háu Tâm Đ n là con gái   ần sự qu n tâm    ăm s       

ngườ  m   ơn, còn cháu P ú  Bảo mớ  đượ   ơn 03 tuổ  nên  ũng  ần đượ  ở 

 ùng m         áu đ ng  ọ    ung một trường mầm non   àng ngà  do   ị BTT 

đư  đ n  on đ   ọ     ỗ ở       ị BTT   ện tạ   ũng gần trường  ọ  t ện đư  đ n 

các con. M t   á   n  TVP có hành vi p ạm tộ  “Cố ý  àm  ư  ỏng tà  sản” t eo 

  oản 1 Đ  u 178 Bộ  uật   n  sự  đã bị Cơ qu n Cản  sát đ  u tr  C ng  n quận 

Hồng Bàng r  Qu ết địn    ở  tố bị   n số 27 ngà  09 t áng 01 năm 2023 nên anh 

TVP    ng đ  đ  u   ện để nu    on. V  vậ  v ệ  g  o hai con chung  à G và H 

  o   ị BTT trự  t ếp   ăm s    nu   dưỡng  à p ù  ợp vớ  đ  u   ện t ự  tế và 

ngu ện vọng     ngu ên đơn. Bở  vậ      p n ận  êu  ầu     ngu ên đơn  giao 

hai con G  s n  ngà  04 t áng 3 năm 2018; H  s n  ngà  11 t áng 01 năm 2020 

  o   ị BTT trự  t ếp nu   dưỡng. V ệ    p dưỡng nu    on do   ị BTT và anh 

TVP tự t ỏ  t uận và    ng  êu  ầu nên Hộ  đồng xét xử    ng xem xét  g ả  

qu ết. 

[6  V  tà  sản   ung: Ngu ên đơn   ị BTT    ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết 

v  tà  sản   ung. Bị đơn anh TVP m   dù đã đượ  Tò  án  êu  ầu tr n  bà  v  

v ệ  g ả  qu ết tà  sản   ung n ưng trong quá tr n  g ả  qu ết vụ án và tạ  p  ên 

tò  vắng m t nên    ng    ý   ến. N ư vậ   á  bên    ng     êu  ầu Tò  án g ả  

qu ết v  tà  sản   ung. Do đ  Hộ  đồng xét xử    ng xem xét g ả  qu ết. S u     
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     n  nếu    ng tự g ả  qu ết đượ  v  tà  sản   ung   á  bên    t ể   ở    ện để 

g ả  qu ết b ng một vụ án dân sự   á  sau. 

 7  V   á  v n đ    ác: C ị BTT    ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết nên Hộ  

đồng xét xử    ng xem xét  g ả  qu ết. 

[8  V  án p í: C ị BTT p ả  nộp 300.000đồng (B  trăm ng  n) đồng án p í 

dân sự sơ t ẩm.  

V   á   ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ   oản 1 Đ  u 28  đ ểm     oản 1 Đ  u 35  Đ  u 39  Đ  u 147  đ ểm 

b k oản 2 Đ  u 227    oản 3 Đ  u 228  Đ  u 271  Đ  u 273 Bộ  uật Tố tụng dân 

sự; 

 p dụng Đ  u 51  k oản 1 Đ  u 56  Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 83 Luật H n 

n ân và g   đ n ; Ng ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 t áng 12 năm 

2016     U  b n T ường vụ Quố   ộ  qu  địn  v  mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  

quản  ý và sử dụng án p í và  ệ p í Tò  án.   

Xử: C  p n ận  êu  ầu   ở    ện     ngu ên đơn: 

1. V  qu n  ệ   n n ân: Cho   ị BTT đượ       n anh TVP. 

2. V   on   ung: Giao hai con chung là: G  s n  ngà  04 t áng 3 năm 2018 

và H  s n  ngà  11 t áng 01 năm 2020 cho   ị BTT trự  t ếp nu   dưỡng   o đến 

khi các  on trưởng t àn  đ  18 tuổ   o     o đến        sự t    đổ    ác theo quy 

địn      p áp  uật. V ệ    p dưỡng nu    on do   ị BTT và anh TVP tự t ỏ  t uận 

và    ng  êu  ầu nên Hộ  đồng xét xử    ng đ t v n đ  g ả  qu ết. 

Sau khi ly hôn, ngườ     ng trự  t ếp nu    on    qu  n  ng ĩ  vụ t ăm 

nom  on mà    ng    đượ   ản trở. Ngườ  trự  t ếp nu    on  ùng  á  t àn  v ên 

g   đ n     ng đượ   ản trở ngườ     ng trự  t ếp nu    on trong v ệ  t ăm nom  

  ăm s    nu   dưỡng  g áo dụ   on.  

Trường  ợp  ngườ     ng trự  t ếp nu    on  ạm dụng v ệ  t ăm nom để  ản 

trở  o   gâ  ản   ưởng x u đến v ệ  tr ng nom    ăm s    nu   dưỡng  g áo dụ  

 on t   ngườ  trự  t ếp nu    on    qu  n  êu  ầu Tò  án  ạn   ế qu  n t ăm nom 

 on     ngườ  đ . 

3. V  tà  sản   ung: Do  á  bên    ng     êu  ầu Tò  án g ả  qu ết v  tà  

sản   ung nên Hộ  đồng xét xử    ng đ t v n đ  xem xét  g ả  qu ết. S u        

  n  nếu    ng tự g ả  qu ết đượ  v  tà  sản   ung   á  bên    t ể   ở    ện để 

g ả  qu ết b ng một vụ án dân sự   á  s u. 

4. V   á  v n đ    á : C ị BTT k  ng  êu  ầu Tò  án g ả  qu ết nên Hộ  

đồng xét xử    ng đ t v n đ  g ả  qu ết.  
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5. V  án p í: C ị BTT p ả  nộp 300.000đồng (B  trăm ng  n đồng) án phí 

dân sự sơ t ẩm n ưng đượ  trừ vào số t  n tạm ứng án p í đã nộp là 300.000đồng  

t eo B ên     t u t  n tạm ứng án p í số 0009701, ngày 22 tháng 12 năm 2022     

C    ụ  T    àn  án dân sự quận Hồng Bàng  t àn  p ố Hả  P òng. C ị BTT đã 

nộp đ  án p í dân sự sơ t ẩm. 

6. V  qu  n   áng  áo: 

Ngu ên đơn    m t tạ  p  ên tò     qu  n   áng  áo bản án trong t ờ   ạn 15 

ngà   ể từ ngà  tuyên án. 

Bị đơn vắng m t tạ  p  ên tò     qu  n   áng  áo bản án trong t ờ   ạn 15 

ngày  ể từ ngà  n ận đượ  bản án  o    ể từ ngà  bản án đượ  n êm  ết. 

Trường  ợp bản án nà  đượ  t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ  u 2     Luật thi 

 àn  án dân sự đượ  sử  đổ   bổ sung năm 2014 t   ngườ  đượ  t    àn  án  ngườ  

p ả  t    àn  án    qu  n t ỏ  t uận t    àn  án  qu  n  êu  ầu t i hành án, tự 

ngu ện t    àn  án  o   bị  ưỡng   ế t    àn  án  t eo qu  địn  tạ   á  đ  u 6  7  

7  và 9     Luật t    àn  án dân sự đượ  sử  đổ   bổ sung năm 2014; t ờ    ệu t   

 àn  án đượ  t ự    ện t eo qu  địn  tạ  Đ  u 30     Luật t    àn  án dân sự đượ  

sử  đổ   bổ sung năm 2014./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP.Hả  P òng; 

- VKSND TP. Hả  P òng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- C    ụ  THADS quận Hồng Bàng;  

- UBND p ường B, C; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu: HCTP;  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thị Minh Phƣơng 

 


